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QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Chính phủ, báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý

kiến của đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

Tán thành Báo cáo của Chính phủ về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm

1996 -2000 và nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu, các giải pháp lớn của kế hoạch 5 năm

2001- 2005; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I- NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2001-2005

A- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Kế hoạch 5 năm 2001-2005 có vị trí rất quan trọng trong việc tạo tiền đề vững chắc

để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001-2010 và xây dựng nước ta cơ

bản thành một nước công nghiệp vào năm 2020 với mục tiêu tổng quát là: Tăng

trưởng kinh tế nhanh và bền vững; ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Chuyển

dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá,

hiện đại hoá. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mở rộng

kinh tế đối ngoại. Tạo chuyển biến mạnh về giáo dục và đào tạo, khoa học và công

nghệ, phát huy nhân tố con người. Tạo nhiều việc làm; cơ bản xoá đói, giảm số hộ

nghèo; đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội;

hình thành một bước quan trọng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
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nghĩa. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia.

B- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

- Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 7,5%.

- Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP đến năm 2005 dự kiến:

Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp 20-21%;

Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 38-39%;

Tỷ trọng các ngành dịch vụ 41-42%;

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,8%/năm;

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 13,1%/năm;

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 7,5%/năm.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 14-16%/năm.

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân hàng năm 0,05%; tốc độ tăng dân số vào năm 2005

khoảng 1,2%.

- Giải quyết thêm việc làm cho khoảng 7,5 triệu lao động, bình quân 1,5 triệu lao

động/năm; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 30% vào năm 2005.

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở đi học đạt 80%; trong độ tuổi trung học

phổ thông đi học đạt 45% vào năm 2005.

- Cơ bản xoá hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10% vào năm 2005.

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 22-25%; đáp ứng 40% nhu cầu thuốc

chữa bệnh được sản xuất trong nước; nâng tuổi thọ bình quân vào năm 2005 lên 70

tuổi.

- Cung cấp nước sạch cho 60% dân số nông thôn.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP LỚN CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2001-2005

1- Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, đạt nhịp độ tăng trưởng cao hơn 5 năm trước.

Tạo bước đột phá về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất trong từng ngành,

từng lĩnh vực theo hướng hiệu quả và bền vững.

Chuyển đổi nhanh chóng cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn. ứng dụng khoa

học, công nghệ, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nông



nghiệp, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến; xây dựng quy hoạch và phát

triển các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh, thâm canh phù hợp với tiềm năng,

lợi thế về khí hậu, đất đai và lao động của từng vùng, từng địa phương. Tập trung

phát triển các cây công nghiệp chủ lực, có khả năng cạnh tranh; phát triển chăn nuôi

theo hướng sản xuất hàng hoá. Đầu tư phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ hải sản, gắn

với công nghiệp chế biến chất lượng cao. Phát triển sản xuất những mặt hàng thay

thế hàng nhập khẩu.

Nâng cao năng lực sản xuất hiện có trên cơ sở đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị

công nghệ tiên tiến để chuyển đổi nhanh cơ cấu sản xuất công nghiệp. Tập trung

đầu tư phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp có sử dụng công nghệ

cao. Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ;

đầu tư có trọng điểm để hình thành hệ thống các sản phẩm có hàm lượng công nghệ

cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu dùng các sản phẩm,

đáp ứng tốt các nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống.

2- Tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định

hướng xã hội chủ nghĩa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và công

dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoàn thành về cơ bản việc sắp xếp, tổ

chức lại và đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu qủa và năng lực

cạnh tranh, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

3- Hình thành đồng bộ các loại thị trường đi đôi với việc tạo lập khung pháp lý bảo

đảm sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Phát triển thị trường vốn, thị trường

lao động, thị trường bất động sản và các loại thị trường dịch vụ, công nghệ. Củng cố

thị trường xuất khẩu đã có và mở rộng thêm thị trường mới, khai thác tốt hơn thị

trường nội địa.

4- Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, động viên

hợp lý và phân phối có hiệu qủa mọi nguồn lực nhằm thực hiện chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định giá trị đồng tiền. Tiếp tục cải cách hệ

thống thuế phù hợp với tình hình đất nước và các cam kết quốc tế, từng bước áp



dụng hệ thống thuế hiện đại, thống nhất. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng

tăng dần tỷ lệ tích luỹ cho đầu tư phát triển. Tăng cường kiểm soát chi ngân sách,

giảm chi hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát. Hoàn thành về

cơ bản chương trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng.

5- Phát triển các vùng lãnh thổ theo hướng phát huy thế mạnh của từng vùng về tài

nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, gắn kết liên ngành, liên vùng và có

giải pháp hữu hiệu để khắc phục khó khăn đối với các vùng trọng điểm ở phía Bắc,

miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long nhằm thu hẹp khoảng cách

chênh lệch phát triển giữa các vùng và các dân tộc.

Bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, thực

hiện có hiệu qủa chương trình phòng chống thiên tai, đặc biệt là các chương trình

phòng chống lũ, lụt toàn diện ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung để hạn

chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

6- Tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện, phát triển quy mô hợp lý, coi trọng việc

nâng cao chất lượng trong giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt việc đổi mới chương

trình giáo dục các cấp học phổ thông; bảo đảm các điều kiện về giáo viên, trường

sở, trang thiết bị dạy học để triển khai có kết quả sách giáo khoa mới; củng cố vững

chắc kết quả xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, đẩy mạnh tiến độ thực hiện

phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Phát triển hệ thống dạy nghề, nâng cao chất

lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại

hoá đất nước và xuất khẩu lao động. Nhà nước đầu tư tỷ lệ ngân sách thích đáng,

kết hợp đẩy mạnh xã hội hoá để phát triển giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện

có hiệu quả các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tăng cường công tác quản lý, tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động "Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", tạo nếp sống lành mạnh, có văn hoá trong

từng gia đình và cộng đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động thể dục-thể thao quần chúng, góp phần nâng cao thể lực

của người Việt Nam. Phát triển thể thao thành tích cao tiếp cận được trình độ khu

vực và thế giới. Thực hiện xã hội hoá trong hoạt động thể dục- thể thao.


